
Phụ lục 5
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  
THIẾT BỊ KIỂM TRA, DỤNG CỤ KIỂM TRA

Ban hành kèm theo Thông tư số      /2019/TT-BGTVT  ngày    tháng    năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

Thiết bị, dụng cụ kiểm tra
Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá, hôm nay, ngày …..  tháng ….. năm …… ; tại đơn vị  đăng kiểm xe cơ giới ……..…, chúng tôi gồm:

1. Ông:………………………….…………………..……,Phòng Kiểm định XCG;
2. Ông:……………………………………………………,Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm XCG.
Đă tiến hành kiểm tra, đánh giá về thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra của dây chuyền số: ………      

	1) Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe:        
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai: 
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu
	[image: image1.emf] 


	[image: image2.emf] 



	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)
	Thông số kiểm tra
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image3.emf] 


	[image: image4.emf] 



	2) Thiết bị cân khối lượng:   
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)
	Thông số kiểm tra
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image5.emf] 


	[image: image6.emf] 



	3) Thiết bị kiểm tra phanh (kết hợp cảm biển cân khối lượng):   
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu
	[image: image7.emf] 


	[image: image8.emf] 



	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)cân
	Thông số kiểm tra cân
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Thông số chuẩn (1)phanh
	Thông số kiểm tra phanh
	

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image9.emf] 


	[image: image10.emf] 



	4) Thiết bị phân tích khí xả:
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu
	[image: image11.emf] 


	[image: image12.emf] 



	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)
	Thông số kiểm tra
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image13.emf] 


	[image: image14.emf] 



	5) Thiết bị đo độ khói:
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu
	[image: image15.emf] 


	[image: image16.emf] 



	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)
	Thông số kiểm tra
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image17.emf] 


	[image: image18.emf] 



	6) Thiết bị đo độ ồn:
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu
	[image: image19.emf] 


	[image: image20.emf] 



	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)
	Thông số kiểm tra
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image21.emf] 


	[image: image22.emf] 



	7) Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước:   
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu
	[image: image23.emf] 


	[image: image24.emf] 



	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)
	Thông số kiểm tra
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image25.emf] 


	[image: image26.emf] 



	8) Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm:
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động 
	[image: image27.emf] 


	[image: image28.emf] 



	Kết luận:                
	[image: image29.emf] 


	[image: image30.emf] 



	9) Thiết bị nâng (cầu nâng) xe cơ giới/ hầm kiểm tra:
	Đạt
	Không đạt

	Tình trạng hoạt động (đối với thiết bị nâng)
	[image: image31.emf] 


	[image: image32.emf] 



	Kết luận:                
	[image: image33.emf] 


	[image: image34.emf] 



	10) Thiết bị gia tải động cơ (đối với trường hợp thực hiện quy trình kiểm tra khí thải của xe cơ giới bằng phương pháp có gia tải)
	Đạt
	Không đạt

	Nhãn hiệu, số loai:
	Số thiết bị:
	Năm sản xuất: 

	Tình trạng hoạt động và khả năng nối mạng, truyền số liệu
	[image: image35.emf] 


	[image: image36.emf] 



	Tính chính xác, hiệu chuẩn thiết bị:

	Thông số chuẩn (1)
	Thông số kiểm tra
	Hạn kiểm tra

	
	
	

	Kết luận:                
	[image: image37.emf] 


	[image: image38.emf] 



	
	Đạt 
	Không đạt

	11) Dụng cụ kiểm tra áp suất hơi lốp:
	[image: image39.emf] 


	[image: image40.emf] 



	12) Đèn soi:
	[image: image41.emf] 


	[image: image42.emf] 



	13) Búa chuyên dùng kiểm tra:
	[image: image43.emf] 


	[image: image44.emf] 



	14) Kích trên hầm kiểm tra (nếu có hầm kiểm tra):
	[image: image45.emf] 


	[image: image46.emf] 




15) Điều kiện đo, tình trạng lắp đặt của các thiết bị: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16) Yêu cầu sửa chữa khắc phục những vấn đề sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17) Kết luận:

	[image: image47.emf] 


	Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

	[image: image48.emf] 


	Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra không đảm bảo điều kiện/duy trì điều kiện hoạt dịch vụ kiểm định xe cơ giới.



Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.
	Đơn vị Đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm 

(ký, đóng dấu)

	
	Người kiểm tra
(ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:  (1): Ghi giá trị của nhà sản xuất quy định   
                                                          [image: image49.emf] 
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